
 

 

BACH DUONG PRIMARY SCHOOL 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH DƯƠNG 

 
 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 1 HỆ CAMBRIDGE 

Năm học 2025-2026 

 

SÁNG 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

08h00 - 08h35 
HĐTN  

(Chào cờ) 
English English Maths English (GP) 

08h40 - 09h15 Toán English English Maths English (GP) 

09h15 - 09h35 Ra chơi – Breaktime 

09h40 - 10h15 
English-

GVVN 
Science Maths English Science 

10h20 - 10h55 
English-

GVVN 
Science Maths English Science 

TRƯA 11h00 - 13h00 Ăn trưa, nghỉ trưa/Lunch break 

CHIỀU 

 

13h10 - 13h45 
Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 

 

13h50 - 14h25 
Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 

Tiếng Việt 

(Học vần) 
CLB GDTC 

14h25 - 14h45 Ra chơi – Breaktime 

14h45 - 15h20 
Đạo đức – KNS/ 

Giá trị sống 
GDTC 

Tiếng Việt 

(Tập viết) 
Toán 

Tiếng Việt 

(Tập viết) 

15h25 - 16h00 Tự nhiên và Xã hội Mĩ thuật 
HĐTN theo 

chủ đề 
Âm nhạc 

HĐTN  

(Sinh hoạt lớp) 
 

 

 

 

 

 


